PHỤ LỤC
Dự thảo Thông tư Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

	STT
	NỘI DUNG TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ
	Ý KIẾN

(Đồng ý/không đồng ý?Lý do?)

	Điều  AUTONUM  \* Arabic  Đối tượng áp dụng
	- Người cư trú là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam là bên đi vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi chung là “Bên đi vay”). 

-  Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vay nước ngoài của Bên đi vay.
	

	Điều  AUTONUM  \* Arabic Giải thích từ ngữ
	
Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
· Vay nước ngoài là việc Bên đi vay nhận khoản tín dụng từ Người không cư trú thông qua việc ký kết và thực hiện các thoả thuận vay nước ngoài dưới hình thức hợp đồng vay, hợp đồng mua hàng trả chậm, hợp đồng nhận uỷ thác cho vay, hợp đồng cho thuê tài chính hoặc phát hành công cụ nợ của Bên đi vay.
· Khoản vay ngắn hạn nước ngoài tự vay, tự trả (sau đây gọi là “khoản vay ngắn hạn nước ngoài”) là khoản vay nước ngoài có thời hạn đến một (01) năm.

· Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài tự vay, tự trả (sau đây gọi là “khoản vay trung, dài hạn nước ngoài”) là khoản vay nước ngoài có thời hạn trên một (01) năm. 

· Vốn lưu động là hiệu số giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn tại cùng một thời điểm.
	

	Điều  AUTONUM  \* Arabic  Phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài


	            -  Các phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài là phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư của các đối tượng: Bên đi vay; doanh nghiệp mà Bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp (chỉ áp dụng với trường hợp vay trung, dài hạn nước ngoài). 

Trong trường hợp này, giới hạn mức vay của Bên đi vay trên tổng kim ngạch vay phục vụ phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư đó tối đa không vượt quá tỷ lệ góp vốn của Bên đi vay trong doanh nghiệp mà Bên đi vay tham gia góp vốn.
- Các phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài phải phù hợp với phạm vi đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của Bên đi vay hoặc của doanh nghiệp mà Bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp (đối với trường hợp quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này).

-  Các phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và các quy định hiện hành khác của pháp luật có liên quan.
	

	Điều  AUTONUM  \* Arabic 
	Thỏa thuận vay nước ngoài  

Thỏa thuận vay nước ngoài phải được ký kết bằng văn bản trước khi thực hiện giải ngân khoản vay và không trái với quy định của pháp luật Việt Nam.
	

	Điều  AUTONUM  \* Arabic  Đồng tiền vay nước ngoài
	-  Đồng tiền vay nước ngoài là ngoại tệ. 

-  Vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau:

+ Bên đi vay là tổ chức tài chính vi mô; 

+ Các trường hợp khác khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép.
	

	Điều  AUTONUM  \* Arabic  
	Các giao dịch bảo đảm cho khoản vay nước ngoài
-  Bên bảo đảm phải là pháp nhân, trừ trường hợp bên bảo đảm là Người không cư trú.

           -  Việc sử dụng cổ phần, cổ phiếu của doanh nghiệp Việt Nam để thế chấp cho người không cư trú là bên cho vay nước ngoài hoặc các bên có liên quan phải tuân thủ các quy định về chứng khoán, về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
	

	Điều  AUTONUM  \* Arabic 
	Điều kiện bổ sung đối với vay nước ngoài ngắn hạn
Mục đích vay ngắn hạn nước ngoài để bổ sung vốn lưu động cho Bên đi vay (áp dụng đối với Bên đi vay không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).
	

	Điều  AUTONUM  \* Arabic  Điều kiện bổ sung đối với vay nước ngoài trung, dài hạn


	·  Điều kiện bổ sung áp dụng với Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam:

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam chỉ được vay trung, dài hạn nước ngoài khi tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về các tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định của Ngân hàng Nhà nước, trừ hai trường hợp sau: 

+  Đã được Thủ tướng Chính phủ hoặc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận theo quy định của pháp luật.

+  Khoản vay đủ điều kiện theo quy định được tính vào vốn cấp hai của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và việc thực hiện khoản vay giúp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đáp ứng các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn.

·  Điều kiện bổ sung áp dụng với doanh nghiệp nhà nước:

Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, thẩm định và chấp thuận theo quy định 

-  Điều kiện bổ sung đối với các doanh nghiệp có dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư (sau đây gọi là “dự án”)

+ Giới hạn vốn được vay tối đa tại một thời điểm của doanh nghiệp để thực hiện dự án là phần chênh lệch giữa tổng vốn đầu tư tại giấy chứng nhận đầu tư của dự án với số vốn góp đã thực hiện tại thời điểm đó.

+  Số dư nợ trung, dài hạn (gồm cả dư nợ vay trong nước) của doanh nghiệp phục vụ cho dự án đó phải nằm trong giới hạn vốn được vay.
	


